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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 
 
 

1 

 
Trình bày đặc điểm của đồng bằng sông Cửu Long? 
 

1,0 

- Là đồng bằng châu thổ rộng lớn có diện tích khoảng 40 nghìn km2, 
có các vùng trũng rộng lớn. 
  

0,5 

 
- Được bồi đắp phù sa của sông Tiền sông Hậu, có mạng lưới kênh 
rạch chằng chịt, địa hình thấp và bằng phẳng. 
 

0,5 

 
 

2 

Biển Đông có ảnh hưởng thế nào tới khí hậu nước ta? 1,0 

- Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa 
đông, làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hè. 
 

0,5 

- Tăng độ ẩm tương đối của không khí, mang lại lượng mưa lớn, khí 
hậu mang tính hải dương hơn. 

0,5 

3 
 

Nêu đặc điểm của gió mùa mùa hạ ở nước ta? 1,0 

- Hoạt động trên phạm vi cả nước, tính chất nóng ẩm, thời gian hoạt 
động từ tháng 5 đến tháng 10. 

0,5 

- Đầu mùa gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. 0,5 

4 
 

Dựa vào kiến thức đã học, cho biết sông ngòi nước ta có đặc điểm 
nào? 

1,0 

- Mạng lưới dày đặc, chủ yếu lượng nước từ bên ngoài lãnh thổ. 0,5 

- Chế độ nước sông theo mùa, phần lớn là sông nhỏ, có trữ lượng 
phù sa lớn, nhiều nước. 

0,5 

Tổng điểm 4,0 
 


